
DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤC VỤ XÂY DỰNG WEBSITE 

STT GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO TRANG BÌA 
TIẾNG VIỆT 

1 
Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

(2019), Dinh dưỡng học, NXB Y học, TP.HCM. 

 

2 

Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

(2019), Tài liệu thực hành dinh dưỡng cơ sở, lưu 
hành nội bộ. 

 



3 
Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

(2016), Dinh dưỡng điều trị, lưu hành nội bộ. 

 

4 
Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

(2017), Tiết chế dinh dưỡng, lưu hành nội bộ. 

 



5 

Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

(2017), Thực hành dinh dưỡng trong bệnh viện, 
lưu hành nội bộ. 

 

6 
Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
(2018), Dinh dưỡng nhi, lưu hành nội bộ. 

 



7 
Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn Thực phẩm, 

trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dinh dưỡng và 
vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Y học, Hà Nội. 

 

8 
Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2016), Nhu cầu dinh 
dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, NXB Y 

học, Hà Nội. 

 



9 
Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2007), Bảng thành 

phần thực phẩm Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội. 

 

10 
Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM (2001), Thành 
phần dinh dưỡng 400 thức ăn thông dụng, NXB 

Y học, TP.HCM. 

 

11 
Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2014), Quyển ảnh 
dùng trong điều tra khẩu phần trẻ em 2-5 tuổi, 

NXB Y học, Hà Nội. 

 



12 

Lubos Sobotka (Người dịch: Lưu Ngân Tâm, 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Doãn Uyên Vi) (2014), 

Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm 
sàng, NXB Y học, TP.HCM. 

 

13 
Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn điều trị dinh dưỡng 

lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội. 

 



14 
Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng (2019), Dinh dưỡng 

lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội. 

 

15 
Trần Đáng (2007), An toàn thực phẩm, phần 1, 

NXB Hà Nội. 

 



16 
Trần Đáng (2007), An toàn thực phẩm, phần 2, 

NXB Hà Nội. 

 
TIẾNG ANH 

1 
Whitney E., Rolfes S.R (2016), Understanding 

Nutrition, 14th edition, Cengage Learning. 

 



2 
Thompson J.L, Manore M.M, Vaughan L.A 
(2017), The Science of Nutrition, 4th edition, 

Pearson. 

 

3 
Gropper S.S, Smith J.L (2013), Advanced 

Nutrition and Human Metabolism, 6th edition, 
Cengage Learning. 

 



4 
Kleinman R.E, Greer F.R (2014), Pediatric 
Nutrition, 7th edition, American Academy of 

Pediatrics. 

 

5 
Heimburger D., Ard J. (2006), Handbook of 

Clinical Nutrition, 4th edition, Mosby/Elsevier. 

 



6 
Benardot D. (2012), Advanced Sports Nutrition, 

2nd edition, Human Kinetics. 

 
 

 


